	Mẫu 3
CÔNG TY ……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH NGƯỜI MẮC NỢ

	STT
	TÊN NGƯỜI MẮC NỢ
Địa chỉ
	SỐ NỢ PHẢI THU
	GHI CHÚ
(tài sản bảo đảm …)

	
	
	NỢ ĐẾN HẠN
	CHƯA ĐẾN HẠN
	

	
	
	Nợ có bảo đảm
	Không bảo đảm
	Nợ có bảo đảm
	Không bảo đảm
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	CỘNG :
	
	
	
	
	



	
	……………., ngày ….. tháng ….. năm ………
NGƯỜI LẬP BẢNG
GIÁM ĐỐC
(Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)
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